
Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 

đề nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

TK13
Thiết kế công trình thủy lợi, đê 

điều

Hạng 

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

2 QLDA Lê Tân Văn 24/07/1984
 Tuy Phƣớc, tỉnh 

Bình Định
211782171 Kỹ sƣ thủy lợi Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH Nam 

Ngân
Đại học Thủy lợi

3 GS02 Lê Quang Thành 28/10/1982
 Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
215555566 Kỹ sƣ điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty TNHH Nam 

Ngân
Đại học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

KS02 Khảo sát Địa hình
Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ

Hạng 

III

1 Nguyễn Thanh Lâm 02/05/1980 an nhơn bình định 211735158 Thạc sỹ thủy lợi

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 10-2022

cty cp tv xd thủy lợi 

thủy điện bình định

đại học bách khoa 

đà nẵng

4 Tạ Hào Nhật 28/02/1993

Thị trấn Ngô Mây, 

huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định

230983722
Kỹ sƣ XD Cầu - 

đƣờng

Công ty TNHH Nam 

Ngân
Đại học Đà Nẵng

5 Nguyễn Quang Hoàng 10/12/1982

KV6, P. Lê Hồng 

Phong, TP.Quy 

Nhơn, Bình Định.

211814965

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

TNHH Kiểu Việt
Trƣờng đại học 

bách khoa Đà Nẵng

6 Mai Quang Hoàng 22/06/1978 quy nhơn, bình định 211592895
xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng
Bách khoa đà nẵng

7 Vƣơng Xuân Sỹ 16/02/1972

KV1, P. Lý Thƣờng 

Kiệt, TP. Quy Nhơn, 

Bình Định.

211436091

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

TNHH Kiểu Việt
Trƣờng đại học 

bách khoa Đà Nẵng

8 nguyễn đức phú 10/11/1983
Tổ 21 ,P. Ghềnh 

Ráng, Tp Qui Nhơn
052083019221

Đại học  Xây 

Dựng Cầu Đƣờng
tự do

Đại học bách khoa 

Đà Nẵng

9 Võ Thanh Hiếu 19/08/1981

tổ 6, Kp 5, phƣờng 

Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052081016248
kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
công ty

Đại học Quang 

Trung

10 Võ Tấn Duy 05/06/1991

Tổ 4, Khu phố 5, 

P.Nhơn Phú, TP. 

Quy Nhơn, bình Định

052091011964 Đại học

Công ty TNHH 

TVTK & XD Huy 

Hoàng

Trƣờng đại học 

Xây Dựng miền 

Trung



TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao thông 

đƣờng bộ
Hạng II

12 GS01 thái dƣơng 05/08/1988

P.Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

052088010672
đại học Xây dựng 

DD & CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III
tự do Đại học Duy Tân

13 TK04
LÊ TRƢƠNG QUỐC 

HOÀNG
13/03/1980

Tổ 7, Khu phố 2, 

Đống Đa, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình 

Định

052080013066 Kỹ sƣ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình
Hạng 

III

TNHH Tƣ vấn xây 

dựng điện An Trung

Trƣờng ĐH Bách 

khoa Hà Nội

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

15 GS01 Trần Viết Vũ 06/04/1989

Khu vực 4, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

215124831

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III
TNHH Kiểu Việt

Trƣờng đại học 

giao thông vận tải 

Hồ Chí Minh

16 GS10 Lê Văn Thu 24/06/1982

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

052082002633
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông

Hạng 

III
TNHH Kiểu Việt

Trƣờng đại học 

giao thông vận tải 

Hồ Chí Minh

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN

Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

21 GS01 Nguyễn Ngọc Thạch 30/04/1990

Thiết Tràng, Nhơn 

Mỹ, An Nhơn, Bình 

Định

215107315

kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH 

TVTK & XD Huy 

Hoàng

Trƣờng Đại học 

kiến trúc đà nẵng

11 Hồ Sĩ Nhân 01/09/1993
Phú Gia, Cát tƣờng, 

phù cát, Bình Định
215325055

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công Ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học Bách Khoa 

Đà Nẵng

14 LÊ THANH VAN 10/02/1993

Xã Hoài Châu Bắc, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052093003541

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH 

DTCV

Đại học Xây dựng 

Miền Trung

17 Trần Anh Tuấn 25/12/1992

KP. Hoà Trung 1, P. 

Hoài Xuân, TX. 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

052092005984

Kỹ sƣ Ngành kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông (Xây dựng 

Cầu Đƣờng)

Công ty TNHH 

TVXD TM Thiên 

Thành

Trƣờng ĐH GTVT 

TP. Hồ Chí Minh

18 Nguyễn Quang Thắng 27/08/1991

22 Tôn Thất Tùng, 

phƣờng Nhơn Hƣng, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

052091000632

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ thị xã 

An Nhơn

Đại học dân lập 

Văn Lang

19 Nguyễn Trung Thiên 02/09/1991

Định nhất, Vĩnh 

Hảo, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

052091010295
Kỹ sƣ  công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty Cổ phần tổng 

hợp Vĩnh Thạnh
Đại học Quy Nhơn

20 NGUYỄN TIẾN HẢO 20/08/1992

KV7, P. Bùi Thị 

Xuân, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

215187429
Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Trƣờng Đại học 

Quang Trung,



22 QLDA Lê Hà Hồng Phúc 03/10/1982
khu vực 8, phƣờng 

lê lợi
211787162 kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

đại học mở TP. Hồ 

Chí MInh

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN

Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

25 GS06 NGUYỄN TẤN VINH 02/01/1964

Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy 

Nhơn

052064001234
Kỹ sƣ Xây dựng 

Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Trƣờng Đại học 

Thủy lợi

26 GS06
NGUYỄN VĂN 

TRƢỜNG
16/04/1985

Phƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy 

Nhơn

211741822
Kỹ sƣ Xây dựng 

Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Trƣờng Đại học 

Thủy lợi

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

29 GS06 ĐOÀN TRỌNG HỮU 01/01/1990

Phƣờng Đống Đa, 

TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215090950
Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng,

Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

đại học Quang 

Trung

30 GS06
NGUYỄN THANH 

TRÌNH
28/09/1984

phƣờng Tam Quan 

Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

211875670
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng,

31 GS06 ĐẶNG VĂN CƢƠNG 26/06/1982

Xã Cát Tài, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình 

Định

052082010867

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp,

Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng,

32 GS01 Hoàng Nguyễn Trung Đức 20/11/1995

Xóm 6 thôn Phú 

Kim - Cát Trinh - 

Phù Cát - Bình Định

215375753 Cử nhân
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Phú 

Hƣng

Đại học Quy Nhơn

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Hạng 

III

33
LÊ TRƢƠNG QUỐC 

HOÀNG
13/03/1980

Tổ 7-KV2-P. Đống 

Đa - TP Quy Nhơn - 

Bình Định

052080013066 Đại Học
TNHH Tƣ vấn xây 

dựng điện An Trung

Trƣờng ĐH Bách 

khoa Hà Nội

23 Nguyễn Quốc Dũng 02/05/1983 3F Tăng  Bạt Hổ 052083023053

Thạc sỹ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Ban QLDA giao 

thông tỉnh Bình Định

Trƣờng Đại học 

giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí 

Minh

24 Nguyễn Tấn Sung 12/06/1993

Chánh Hùng, Cát 

Thành, Phù Cát, 

Bình Định

052093013273 Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH TV  

xây dựng Tấn Linh
Đại học Quy Nhơn

27 NGUYỄN HOÀNG TIN 03/11/1984

Xã Ân Thạnh, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

211759186

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp,

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng,

28 NGUYỄN NHẬT TIẾN 28/10/1987

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215029348
Thạc sĩ Quản lý 

xây dựng

Ban QLDA Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh 

Bình Định

Trƣờng Đại học 

Thủy lợi



34 GS01 Trƣơng văn sang 20/08/1990
AN NHƠN, TỈNH 

BÌNH ĐỊNH
052090004964 ĐẠI HỌC

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II TNHH ĐINH PHÁT

ĐẠI HỌC QUỐC 

TẾ HỒNG BÀNG

35 GS02 Phạm Đức Dũng 05/01/1983
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
211769555

Điện công nghiệp 

và dân dụng

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Hạng 

III

Công ty TNHH Huy 

Hoàng Thiện

Trƣờng đại học sƣ 

phạm kỹ thuật TP. 

HCM

36 DG01 Trần Thanh Cƣờng 04/02/1989
Phƣớc thuận, tuy 

phƣớc, bình định
215099838 Kỹ sƣ xây dựng Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH XD 

Phong Tấn
Quang trung

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

TK13
Thiết kế công trình thủy lợi, đê 

điều
Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

DG01 Định giá xây dựng
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

40 GS10 bùi thành thọ 26/01/1996
phƣớc sơn tuy phƣớc 

bình định
215336284 12/12 Giám sát Công trình Giao thông

Hạng 

III
TNHH lê nguyễn

đại học xây dựng 

miền trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

Huỳnh Việt Lý41

20/11/1983
Ân thạnh - Hoài Ân - 

 Bình Định
211747294

37 Phan Trọng Thắng 28/09/1980

Làng Kép, Phƣờng 

Đống Đa, TP Pleiku, 

Gia Lai

064080008556 Kỹ Sƣ
Công ty CP thủy điện 

Sông Đà - Ia Grăng

Đại Học Bách 

Khoa - Đại Học Đà 

Nẵng

UBND xã Cát Khánh
Trƣờng ĐH Quang 

Trung

Nguyễn Văn Mẫn 06/08/1982
Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211692860

28/05/1988
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
215010961

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

29/01/1982
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211693081

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN

Công ty TNHH 

XDTM Khải Toàn

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

Công ty TNHH 

TVXD Đông Dƣơng

Đại học thủy lợi
NGUYỄN THỊ THU 

THỦY
38

39

kỹ sƣ thủy lợi

Đại học thủy lợi

Công ty TNHH đầu 

tƣ và xây dựng Tƣờng 

Duy

Trƣờng đại học 

thủy lợi Hà Nội
Dƣơng Văn Cƣờng42

23/07/1987
Phú Thuận, Ân Đức, 

Hoài Ân, Bình Định
215076749 Đại học

Công ty TNHH đầu 

tƣ và xây dựng Tƣờng 

Duy

Trƣờng Đại Học 

Bách Khoa Đà 

Nẵng

Nguyễn Xuyên Trƣờng43



GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

46 GS06 LÂM NGỌC TRƢỜNG 13/10/1977
Quy Nhơn, Bình 

Định
211561616 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Công ty TNHH 

TVTK & XD SAC
Đại học Thủy lợi

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

48 GS01 VÕ THÀNH TRUNG 10/12/1984
Quy Nhơn, Bình 

Định
211850336

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III
không cung cấp

Đại học Kiến trúc 

TP HCM

49 GS10 HUỲNH ĐỊCH YÊN 06/6/1985
Quy Nhơn, Bình 

Định
052085017158

kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

Công ty TNHH Tân 

Lập

Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP HCM

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

52 PLGS HOÀNG MẠNH HÙNG 20/3/1968
Quy Nhơn, Bình 

Định
019068001332

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN

Pháp luật Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ 

thuật

Hạng II
Công ty TNHH Minh 

long

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

53 KS02 LÊ THƢƠNG 20/4/1985
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052085007625

Trung cấp địa hình 

- địa chính
Khảo sát Địa hình

Hạng 

III
tự do không cung cấp

54 KS03 TRẦN QUỐC TOÀN 01/12/1989 Sông Cầu, Phú Yên 221244856
Kỹ sƣ trắc địa - 

bản đồ
Khảo sát Địa hình

Hạng 

III
tự do không cung cấp

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án
Hạng 

III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Nam 

Sơn

Trƣờng Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Hạng 

III

Trƣờng Cao đẳng 

Xây dựng số 3

45 NGUYỄN VĂN MẪN 20/10/1985

Thôn Tân Dƣơng, 

Nhơn An, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định

052085016473

44 VÕ VĂN THẮNG 21/02/1989

Giang Bắc, Phƣớc 

Hiệp, Tuy Phƣớc, 

Bình Định

052089005848

Đại học Mỏ địa chất

Thạc sỹ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình ngầm

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

Đại học Thủy lợi

56 TRƢƠNG THANH HUY 07/9/1980
Quy Nhơn, Bình 

Định
211645789

Thạc sỹ quản lý 

xây dựng

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TP HCM

55 BÙI THẾ NGÂN 08/7/1990
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215251722

Kỹ sƣ điện công 

nghiệp

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

51 HOÀNG CAO TRÍ 07/11/1986
Quy Nhơn, Bình 

Định
2150054054

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH  xây 

dựng Đống Đa

Đại học giao thông 

vận tải 

50 HOÀNG MẠNH 20/11/1981
Quy Nhơn, Bình 

Định
001081050966

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH TV 

và xây dựng Phong 

Phú

47 ĐOÀN HỮU ĐỨC 12/12/1976 Ninh Thuận 264427662

kinh tế xây dựng

Công ty TNHH 

ĐTXD & TMDV Yến 

Tùng



PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLQLDA Pháp luật Quản lý dự án Hạng II

58 GS02
NGUYỄN PHƢỚC 

THỦY
16/4/1967

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052067011993

Kỹ sƣ hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

59 GS02
NGUYỄN DUY 

PHƢƠNG
24/10/1984

Quy Nhơn, Bình 

Định
211852156

Kỹ sƣ điện khí hóa 

và cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

Đại học sƣ phạm kỹ 

thuật TP HCM

60 PLGS PHẠM QUANG TOÀN 19/9/1989
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052089009179

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Pháp luật Giám sát 

Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

61 GS01 PHẠM THANH HÙNG 09/5/1968
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
052068011501

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

62 KS02 NGUYỄN VĂN HOÀI 16/6/1993 Quảng Bình 044093008294

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Khảo sát Địa hình
Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

điện Tuy Phƣớc

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

64 GS10
NGUYỄN NGỌC 

THẮNG
07/01/1984

Quy Nhơn, Bình 

Định
211850731

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN
Giám sát Công trình Giao thông

Hạng 

III

Công ty TNHH XD 

Anh Quân
không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

66 PLQH PHẠM KHÔI 10/4/1982
Quy Nhơn, Bình 

Định
052082001592 Kiến trúc sƣ Pháp luật Quy hoạch xây dựng Hạng II

Trung tâm QH&KĐ 

xây dựng

Đại học Kiến trúc 

TP HCM

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN

Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

Đại học giao thông 

vận tải

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Công ty TNHH xây 

dựng Khang Phú 

Hƣng

67
NGUYỄN THANH 

TÙNG
06/01/1993 Phù Mỹ, Bình Định 215305142

Công ty TNHH XD 

Anh Quân
không cung cấp

Đại học Quy Nhơn

65 NGUYỄN ANH TUYỂN 10/6/1987 Phù Cát, Bình Định 052087015264
Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH XD 

Anh Quân

Đại học Mở bán 

công TP HCM

63 TRƢƠNG THÀNH TỐT 10/10/1995
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215376849

Kỹ sƣ xây dựng 

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Quy 

Nhơn

57 PHAN KHẮC DUY 01/11/1975
Quy Nhơn, Bình 

Định
052075000796



68 KS02
ĐÀO NGUYỄN DUY 

THỐNG NHẤT
07/5/1984

Hoài Nhơn, Bình 

Định
211786984 Kỹ sƣ trắc địa Khảo sát Địa hình

Hạng 

III

Công ty CP TV Đạt 

Phƣơng

Cao đẳng Công 

thƣơng Miền Trung

69 PLGS MẠC KIM THÀNH 23/7/1973
Quy Nhơn, Bình 

Định
211522716

Kỹ sƣ thủy lợi- 

thủy điện
Pháp luật Giám sát 

Hạng 

III

Công ty thủy điện 

thƣợng Kum Tum

Đại học Kỹ thuật 

Đà Nẵng

PLGS Pháp luật Giám sát 
Hạng 

III

PLKS PL Khảo sát xây dựng
Hạng 

III

PLDG PL Định giá Xây dựng
Hạng 

III

71 GS01 NGUYỄN NGỌC TIẾN 08/8/1990 Hoài Ân, Bình Định 215120367
Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

Công ty CP Xây lắp 

công nghiệp BĐ

Đại học Quang 

Trung

72 TK04
NGUYỄN NHẬT 

TRƢỜNG
16/8/1976

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211556042 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Thiết kế Cơ - Điện công trình

Hạng 

III

Công ty TNHH TV 

điện An Trung

Đại học Quang 

Trung

73 GS02 PHẠM ĐỨC DŨNG 05/01/1983 Tây Sơn, Bình Định 211769555 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Hạng 

III

Công ty TNHH Huy 

Hoàng Thiện

Đại học Bách khoa 

Hà Nội

74 GS01 LÊ QUÝ PHÚ 23/02/1991
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215083993

Kỹ sƣ xây dựng 

DD và CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP TVXD và 

giao thông Mê Kông
Đại học Quy Nhơn

75 GS01 NGUYỄN THÀNH LÂN 16/6/1989
Quy Nhơn, Bình 

Định
052089008375

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Đinh 

Phát

Đại học Quang 

Trung

76 GS01 VÕ CHÍ CƢỜNG 10/10/1990
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215136787

Kỹ sƣ Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH Đinh 

Phát

Đại học Quang 

Trung

77 GS10 VÕ THANH NHÃ 22/08/1993
 An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
052093013086 Đại học Giám sát Công trình Giao thông

Hạng 

III

Công ty TNHH 

TVXD thƣơng mại 

Phúc Nguyên

Đại học giao thông 

vận tải phân hiệu 

tại thành phố Hồ 

Chí Minh

GS10 Giám sát Công trình Giao thông
Hạng 

III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật

Hạng 

III

QLDA Quản lý dự án

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT

Hạng 

III

Đại học Bách khoa 

Đà Nẵng

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD DSBB
70 NGÔ THANH DUYỆT 17/9/1984

Quy Nhơn, Bình 

Định
211796279

78 TRẦN XUÂN QUYỀN 06/8/1976 Phú Cát, Bình Định 211578154
Thạc sỹ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH Kiến 

Việt Thành
Đại học Xây dựng 


